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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU MS08-2025
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu;
- Tên gói thầu: Gói thầu MS08-2025;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 350 ngày (trong đó thời gian giao hàng là 330 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết);
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu. (Số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa phải được sản xuất mới, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2024; có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất; có tính năng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết;
- Hàng hóa phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu bao gồm:
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
- Hàng hóa phải bao gồm cả tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt). Bản dịch tiếng việt phải được hiệu đính sát với thuật ngữ chuyên ngành và phù hơp với thiết bị do nhà thầu cung cấp.
- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật về lắp đặt, hướng dẫn vận hành của Công ty hoặc Nhà sản xuất.
- Đáp ứng được điều kiện về thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng, bảo trì tối thiểu 24 tháng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	[bookmark: _Hlk206770963]Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật, cấu hình đồng bộ tối thiểu

	I
	Nâng cấp hệ thống EMC dải tần từ 18 GHz lên dải tần 40 GHz

	
	 * Thông số kỹ thuật tối thiểu

	1
	Hệ thống thiết bị đo kiểm theo tiêu chuẩn MIL-STD-461G
	

	1.1
	Hệ thống thiết bị cho bài đo CE106 và RE103 (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz)
	

	1.1.1
	Máy thu đo EMI (dải tần từ 1 Hz đến 44 GHz)
	- Tần số:  (Từ 1 đến 44 × 109) Hz;
- Số đầu vào RF, không nhỏ hơn: 2;
- Độ phân giải tần số: 0,01 Hz;
- Chế độ hoạt động: 
   + Chế độ phân tích phổ; 
   + Chế độ máy thu đo: bao gồm chế độ bình thường (Normal) và chế độ đo miền thời gian (Time Domain); 
   + Chế độ phân tích phổ thời gian thực;
- Băng thông phân tích phổ thời gian thực, không nhỏ hơn: 80 MHz;
- Nhiễu pha SSB tại tần số 1 GHz, theo độ lệch tần số 10 kHz, không lớn hơn:  - 134 dBc;
- Thời gian quét (chế độ phân tích phổ) với dải quét ≥ 10 Hz, tối đa: 16 000 s;
- Thời gian đo (chế độ thu đo), tối đa: 100 s;
- Bộ tiền chọn (Preselector): Tích hợp trong máy; 
- Bộ tiền khuếch đại: Tích hợp trong máy;
- Bộ suy giảm đầu vào (tích hợp trong máy): (Từ 0 đến 79) dB;
- Các bộ lọc chặn dải (tích hợp trong máy): Gồm 2 dải 
   + Dải (từ 2 400 đến 2 483) MHz;
   + Dải (từ 5 725 đến 5 875) MHz;
- Băng thông phân giải (băng thông - 3 dB): (Từ 1 đến 10 × 106) Hz;
- Các bộ lọc EMI (Băng thông - 6 dB): 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 9 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 120 kHz, 1 MHz, 10 MHz;
- Băng thông video (chế độ phân tích phổ): (Từ 1 đến 10 × 106) Hz;
- Các bộ tách sóng: 
   + Chế độ phân tích phổ: max. peak, min. peak, auto peak (normal), sample, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average;
   + Chế độ thu đo: max. peak, min. peak, RMS, average, quasi-peak, CISPR-average, RMS-average;
- Số lượng đường đo: 6;
- Sai số đo mức (tại 1 GHz, tắt bộ tiền chọn): ± 0,27 dB;
- Chức năng đo CISPR APD (Amplitude probability display), thời gian đo tối đa: 120 s;
- Băng thông phân tích (- 6 dB) của chức năng đo CISPR APD (Amplitude probability display): 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz;
- Mức điện áp DC đầu vào, tối đa: 
   + AC coupled: 50 V; 
   + DC coupled: 0 V;
- Mức công suất RF liên tục đầu vào (suy giảm đầu vào ≥ 10 dB, tắt bộ tiền chọn, bộ tiền khuếch đại và LNA), tối đa: 30 dBm;
- Mức điện áp xung đầu vào (với suy giảm đầu vào ≥ 10 dB), tối đa:
   + Đầu vào 1, đầu vào 2 (tắt bộ giới hạn xung): 150 V;
   + Đầu vào 2 (bật bộ giới hạn xung): 450 V;
- Chức năng giải điều chế âm thanh: 
   + Loại giải điều chế: AM và FM;
   + Đầu ra âm thanh: loa và jack cắm;
- Cổng tín hiệu tham chiếu: 
   + Có cổng vào và cổng ra cho tín hiệu tham chiếu;
   + Hỗ trợ các tần số vào: (Từ 1 đến 50) MHz, 100 MHz, 1 000 MHz;
   + Hỗ trợ các tần số ra: 10 MHz, (từ 1 đến 50) MHz, 100 MHz, 640 MHz;
- Các giao diện kết nối: IEEE-488.2, LAN, Cổng ra màn hình ngoài (DVI-D và DisplayPort);
- Màn hình cảm ứng, không nhỏ hơn: 12,1 inch;
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.

	1.1.2
	Bộ chuyển mạch đến 40 GHz
	- Cấu trúc: Dạng module cho phép nâng cấp các module chuyển mạch một cách đơn giản;
- Các đường chuyển mạch: Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, tối thiểu bao gồm:
   + 06 chuyển mạch cao tần SPDT, DC đến 18 GHz;
   + 01 chuyển mạch cao tần SP6T non-terminated, DC đến 40 GHz;
   + 01 chuyển mạch cao tần SP6T terminated, DC đến 40 GHz;
- Suy hao chèn, nhỏ hơn: 1,3 dB;
- Độ cách ly giữa các đường chuyển mạch, không nhỏ hơn:  50 dB;
- Thời gian chuyển mạch cao tần, không lớn hơn: 	15 ms;
- Số lần chuyển mạch cao tần, không nhỏ hơn: 2 triệu lần cho một vị trí chuyển mạch;
- Đầu kết nối: 	
   + 2,92 mm cho các đường chuyển mạch 40 GHz;
   + SMA cho các đường chuyển mạch 18 GHz;
- Điều khiển: Điều khiển tự động bằng phần mềm đo kiểm EMC;
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.

	1.1.3
	Bộ lọc chặn dải cho bài đo CE106 và RE103
	- Chức năng: Loại trừ tần số tín hiệu phát của đối tượng đo trong bài đo CE106 và RE103;	 
- Tần số: 	Bao gồm các bộ lọc chặn cho 03 dải tần số:
   + Dải (từ 19,25 đến 20,75) GHz;
   + Dải (từ 28,5 đến 31,5) GHz;
   + Dải (từ 37 đến 40) GHz;
- Công suất vào lớn nhất: 
   + Dải (từ 19,25 đến 20,75) GHz: 10 W;
   + Dải (từ 28,5 đến 31,5) GHz: 10 W;
   + Dải (từ 37,0 đến 40,0) GHz: 1 W;
- Hệ số suy giảm trong dải chặn, không nhỏ hơn: 40 dB;
- Điều khiển: 
   + Chức năng chuyển mạch tự động giữa các bộ lọc;
   + Điều khiển trực tiếp từ phần mềm đo EMC.	

	1.1.4
	Ăng ten loa (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz)
	- Loại ăng ten: Ăng ten loa;	
- Tần số hoạt động: (Từ 18 đến 40) GHz;
- Đầu kết nối: 2,92 mm;	
- Hệ số sóng đứng, không lớn hơn: 1,6;	
- Gain, không nhỏ hơn: 20 dBi;
- Đồng bộ: Bộ chân đế và phụ kiện.	

	1.1.5
	Bộ tiền khuếch đại tần số đến 40 GHz
	- Tần số hoạt động: (Từ 18 đến 40) GHz;
- Hệ số khuếch đại, không nhỏ hơn: 40 dB;
- Công suất đầu vào tối đa, không nhỏ hơn: 5 dBm;
- Nguồn nuôi một chiều (điện áp danh định): 15 V (có bộ nguồn đi kèm).

	1.1.6
	Phần mềm đo EMI
	- Chức năng bài đo: Hỗ trợ các bài đo kiểm:
  + Phát xạ dẫn (Conducted Emission);
  + Phát xạ vô tuyến (Radiated Emission);
- Thư viện bài đo: Có thư viện các bài đo được định nghĩa sẵn cho các tiêu chuẩn CISPR 11, CISPR 14, CISPR 15, CISPR 32, CISPR 12, CISPR 25, MIL-STD-461;
- Chức năng quản lý đối tượng đo: Cho phép quản lý các bài đo theo đối tượng đo (EUT) trong đó cho phép hiển thị các bài đo cần thực hiện, đã thực hiện và kết quả đo cho từng EUT;
- Chức năng quản lý người dùng: Quản lý và phân quyền sử dụng cho người dùng;
- Báo cáo: Có các mẫu báo cáo được cấu hình sẵn cũng như cho phép người dùng tự định nghĩa và sử dụng các mẫu báo cáo riêng. Xuất báo cáo dạng PDF hoặc DOCX;
- Chức năng lọc và tìm kiếm: Có tính năng gán nhãn các thành phần của bài đo giúp thuận tiện cho việc sắp xếp, lọc và tìm kiếm;
- Quản lý dữ liệu: Sử dụng cơ sở dữ liệu (database);
- Sao lưu dữ liệu: Tính năng tự động sao lưu dữ liệu làm việc định kỳ và sao lưu thủ công;
- Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn;
- Cập nhật phần mềm: Cập nhật miễn phí các bản sửa lỗi, cập nhật nhỏ theo chính sách của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

	1.1.7
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống
	- Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, đảm bảo kết nối và thực hiện các bài đo kiểm.

	1.2
	Hệ thống thiết bị cho bài đo RS103 (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz, mức 200 V/m)
	

	1.2.1
	Máy tạo tín hiệu đến 40 GHz
	- Dải tần số: (Từ 8 × 103 đến 40 × 109) Hz;
- Độ phân giải thiết lập tần số: 0,001 Hz;
- Dải mức phát tại 1 GHz: (Từ - 127 đến + 14) dBm;
- Sai số mức phát tại 1 GHz, với mức > - 90 dBm:  ± 0,5 dB;
- Nhiễu pha đơn biên SSB tại tần số 1 GHz, lệch 20 kHz, nhỏ hơn: - 126 dBc;
- Chế độ phát theo danh sách tần số: Có với thời gian dừng từ 1 ms đến 100 s, độ phân giải 0,1 ms;	
- Chức năng quét tần số và mức: 
   + Dạng quét: tam giác, răng cưa;
   + Thời gian dừng: từ 5 ms đến 100 s với độ phân giải 0,1 ms;	
- Chức năng điều chế: Điều chế xung với nguồn tín hiệu điều chế bên trong máy hoặc bên ngoài;	
- Chức năng phát tín hiệu xung: 	
   + Phát tín hiệu xung đơn, xung đôi;
   + Dải thiết lập chu kỳ xung: Từ 40 ns đến 100 s, độ phân giải 10 ns;
   + Dải thiết lập độ rộng xung: Từ 10 ns đến 1 s, độ phân giải 10 ns;	
- Chức năng phát chuỗi xung: 	
   + Số lượng cụm xung: Từ 1 đến 2 047;
   + Số lượng xung trên cụm: Từ 1 đến 65 535;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	1.2.2
	Bộ chuyển mạch đến 40 GHz
	- Cấu trúc: Dạng module cho phép nâng cấp các module chuyển mạch một cách đơn giản;	
- Các đường chuyển mạch: Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, tối thiểu bao gồm:
   + 01 chuyển mạch cao tần SP6T non-terminated, từ DC đến 40 GHz;
   + 01 chuyển mạch cao tần SP6T terminated, từ DC đến 40 GHz;	
- Suy hao chèn, nhỏ hơn: 1,3 dB;
- Độ cách ly giữa các đường chuyển mạch, không nhỏ hơn: 50 dB;
- Thời gian chuyển mạch cao tần, không lớn hơn: 15 ms;
- Số lần chuyển mạch cao tần, không nhỏ hơn: 2 triệu lần cho một vị trí chuyển mạch;	
- Đầu kết nối: 2,92 mm cho các đường chuyển mạch 40 GHz;	
- Điều khiển: Điều khiển tự động bằng phần mềm đo kiểm EMC;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.

	1.2.3
	Máy đo công suất 2 kênh đến 40 GHz
	- Số kênh đo, không nhỏ hơn: 2 kênh;
- Hỗ trợ cảm biến: Hỗ trợ các đầu đo công suất từ DC đến 170 GHz;	
- Đơn vị: W, dBm, dBµV;	
- Chức năng thống kê: giá trị min, max, max - min, trung bình, độ lệch chuẩn;
- Cổng tín hiệu kiểm tra đầu đo: 	
   + Tần số: 50 MHz và 1 GHz;
   + Tín hiệu liên tục và xung;	
- Đầu đo công suất: 	
   + Tần số: Từ 50 MHz đến 40 GHz;
   + Dải đo công suất: Từ 1 nW đến 100 mW (từ – 60 dBm đến + 20 dBm);
   + Hệ số sóng đứng tại 1 GHz:  < 1,16;
   + Độ không đảm bảo đo: (từ 0,13 đến 0,17) dB trong dải nhiệt độ (từ + 20 đến + 25) °C;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	1.2.4
	Bộ khuếch đại tín hiệu (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz)
	- Dải tần hoạt động: (Từ 18 đến 40) GHz;
- Công suất đầu ra, không nhỏ hơn: 40 W;
- Công suất đầu vào tối đa:  0 dBm;
- Hệ số khuếch đại: (46 ± 4) dB;
- Bộ trích công suất: Dùng để giám sát công suất trong quá trình đo kiểm;
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	1.2.5
	Ăng ten loa (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz)
	- Loại ăng ten: Ăng ten loa;	 
- Tần số hoạt động: (Từ 18 đến 40) GHz;
- Hệ số sóng đứng, không lớn hơn: 1,6;	 
- Gain, không nhỏ hơn: 20 dBi;
- Công suất đầu vào (tại 1 atmosphere): 500 W chế độ CW, 4 000 W chế độ đỉnh;
- Đồng bộ: Bộ chân đế và phụ kiện.	

	1.2.6
	Phần mềm đo EMS
	- Chức năng đo kiểm: Hỗ trợ các bài đo kiểm:
   + Miễn nhiễm dẫn (Conducted Immunity);
   + Miễn nhiễm vô tuyến (Radiated Immunity);
- Thư viện bài đo: Có thư viện các bài đo được định nghĩa sẵn cho các tiêu chuẩn IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, MIL-STD-461;
- Chức năng quản lý đối tượng đo: Quản lý các bài đo theo đối tượng đo (EUT) trong đó cho phép hiển thị các bài đo cần thực hiện, đã thực hiện và kết quả đo cho từng EUT;
- Chức năng quản lý người dùng: Quản lý và phân quyền sử dụng cho người dùng;
- Báo cáo: Có các mẫu báo cáo được cấu hình sẵn cũng như cho phép người dùng tự định nghĩa và sử dụng các mẫu báo cáo riêng. Xuất báo cáo dạng PDF hoặc DOCX;
- Chức năng lọc và tìm kiếm: Có tính năng gán nhãn các thành phần của bài đo giúp thuận tiện cho việc sắp xếp, lọc và tìm kiếm;
- Quản lý dữ liệu: Sử dụng cơ sở dữ liệu (database);
- Sao lưu dữ liệu: Tự động sao lưu dữ liệu làm việc định kỳ và sao lưu thủ công;
- Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn;
- Cập nhật phần mềm: Cập nhật miễn phí các bản sửa lỗi, cập nhật nhỏ theo chính sách của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

	1.2.7
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống
	Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, đảm bảo kết nối và thực hiện các bài đo kiểm.

	1.3
	Hệ thống thiết bị cho bài đo RS105
	- Tiêu chuẩn: Đáp ứng bài đo RS105 của tiêu chuẩn MIL-STD-461G; 
- Cường độ điện trường đỉnh, không nhỏ hơn: 50 kV/m;
- Phân cực điện trường: Đứng;
- Thời gian lên của xung (10 % - 90 %): (2,3 ± 0,5) ns;
- Độ rộng xung (50 % - 50 %): (23 ± 5) ns;
- Kích thước hệ thống (D x C x R): (6,23 × 1,4 × 2,11) m;
- Nguồn nuôi: (Từ 90 đến 264) V, (từ 50 đến 60) Hz	
- Đồng bộ: Bao gồm đầy đủ thiết bị, phụ kiện để thiết lập và giám sát bài đo, bao gồm:
   + Máy tạo tín hiệu kiểm tra;
   + Mặt phẳng đất;
   + Bộ dàn phát tín hiệu;
   + Bộ đầu dò giám sát tín hiệu;
   + Bộ cáp và phụ kiện kết nối hệ thống.	

	1.4
	Hệ thống thiết bị cho bài đo CS117
	- Tiêu chuẩn: Tuân thủ bài đo CS117 của tiêu chuẩn MIL-STD-461G;
- Dạng sóng: Hỗ trợ các dạng sóng: WF1, WF2, WF3, WF4, WF5A, WF6;
- Dạng sóng WF1: 	
   + Đỉnh tại: 6,4 µs ± 20 %;
   + Mức 50 % tại: 69 µs ± 20 %;
   + Mức tín hiệu kiểm tra: ≥ 1 500 A cho lần đánh đầu tiên và 375 A cho các lần đánh sau;
- Dạng sóng WF2: 	
   + Thời gian lên: ≤ 340 ns;
   + Độ rộng xung: 6,4 µs ± 20 %;
   + Mức tín hiệu kiểm tra: ≥ 750 V cho lần đánh đầu tiên và 375 V cho các lần đánh sau;
- Dạng sóng WF3: 	
   + Tần số: 1 MHz ± 20 % và 10 MHz ± 20 %;
   + Hệ số suy giảm: (Từ 25 đến 75) % (đỉnh thứ 1 đến thứ 5);
   + Mức tín hiệu kiểm tra: ≥ 1 500 V cho lần đánh đầu tiên và 750 V cho các lần đánh sau, ≥ 900 V cho tín hiệu đa cụm;
- Dạng sóng WF4: 	
   + Đỉnh tại: 6,4 µs ± 20 %;
   + Mức 50 % tại: 69 µs ± 20 %;
   + Mức tín hiệu kiểm tra: ≥ 750 V cho lần đánh đầu tiên và 187,5 V cho các lần đánh sau;
- Dạng sóng WF5A: 	
   + Đỉnh tại: 40 µs ± 20 %;
   + Mức 50 % tại: 120 µs ± 20 %;
   + Mức tín hiệu kiểm tra đến 2 000 A cho lần đánh đầu tiên và 400 A cho các lần đánh sau;
- Dạng sóng WF6: 	
   + Đỉnh tại: 0,25 µs ± 20 %;
   + Mức 50 % tại: 4 µs ± 20 %;
   + Mức tín hiệu kiểm tra: ≥ 75 A cho tín hiệu đa cụm;
- Thiết lập bài đo: Bao gồm đầy đủ thiết bị, phụ kiện để thiết lập và giám sát bài đo:
   + Máy tạo tín hiệu kiểm tra theo các dạng sóng và mức yêu cầu;
   + Các bộ kẹp chèn tín hiệu dòng điện và điện áp;
   + Các bộ đầu dò giám sát tín hiệu dòng điện và điện áp;
   + Các phụ kiện và cáp đảm bảo thiết lập bài đo;
- Nguồn nuôi: 115/230 V, 50/60 Hz;

	1.5
	Điều kiện môi trường hoạt động của hệ thống
	-Nhiệt độ: (Từ 10 đến 35) °C;
- Độ ẩm: < 80 %.

	2
	Hệ thống thiết bị cho các tiêu chuẩn CISPR 32; Tiêu chuẩn IEC 61000-4-6
	

	2.1
	Bộ thiết bị bổ sung cho bài đo EMI (theo tiêu chuẩn CISPR 32)
	

	2.1.1
	Các mạng ổn định trở kháng (ISN)
	

	2.1.1.1
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT6
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 30 × 106)Hz;
- Trở kháng bất đối xứng: (150 ± 20) Ω;
- Hệ số chia điện áp: (10 ± 1) dB;
- Đầu kết nối máy thu đo: BNC 50 Ω female;
- Đầu kết nối AE, EuT: RJ45.

	2.1.1.2
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT5
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 30 × 106) Hz;
- Trở kháng: (150 ± 20) Ω;
- Hệ số chia điện áp: (10 ± 1) dB;
- Đầu kết nối máy thu đo: BNC 50 Ω female;	
- Đầu kết nối AE, EuT: RJ45.

	2.1.1.3
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT3
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 30 × 106) Hz;
- Trở kháng bất đối xứng: (150 ± 20) Ω;
- Hệ số chia điện áp: (10 ± 1) dB;
- Đầu kết nối máy thu đo: BNC 50 Ω female;	
- Đầu kết nối AE, EuT: RJ45.	

	2.1.2
	Kẹp dòng và kẹp điện áp cho CISPR 32
	

	2.1.2.1
	Kẹp điện áp
	- Tần số hoạt động: (Từ 9 × 103 đến 100 × 106) Hz;
- Đường kính kẹp (danh định): 32 mm;
- Đầu nối: BNC.	

	2.1.2.2
	Kẹp dòng
	- Tần số hoạt động: (Từ 20 đến 100 × 106) Hz;
- Đường kính kẹp (danh định): 30 mm;
- Đầu nối: N.	

	2.1.2.3
	Kẹp hấp thụ
	- Tần số hoạt động: (Từ 30 đến 200) MHz;
- Đường kính cáp tối đa: 26 mm.

	2.1.2.4
	Gá hiệu chuẩn cho kẹp hấp thụ
	- Tần số hoạt động: (Từ 30 đến 200) MHz

	2.1.3
	Phụ kiện ghép nối hệ thống
	Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, đảm bảo kết nối và chạy các bài đo kiểm.

	2.2
	Hệ thống thiết bị cho bài đo EMS (Theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-6)
	

	2.2.1
	Máy tạo tín hiệu đến 6 GHz
	- Dải tần số: (Từ 4 × 103 đến 6 × 109) Hz;
- Độ phân giải thiết lập tần số: 0,001 Hz;
- Dải mức phát tại 1 GHz: (Từ - 120 đến +15) dBm;
- Sai số mức phát (tại 1 GHz, với mức > – 80 dBm): ± 0,5	dB;
- Nhiễu pha đơn biên SSB (tại tần số 1 GHz, lệch 20 kHz), nhỏ hơn: - 100 dBc;
- Chế độ phát theo danh sách tần số: Có với thời gian dừng từ 10 ms đến 100 s, độ phân giải 0,1 ms;	
- Chức năng quét tần số và mức: 	
   + Dạng quét: tam giác, răng cưa;
   + Thời gian dừng: Từ 10 ms đến 100 s với độ phân giải 0,1 ms;	
- Chức năng điều chế: AM, FM, PM;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	2.2.2
	Bộ chuyển mạch đến 18 GHz
	- Cấu trúc: Dạng module cho phép nâng cấp các module chuyển mạch một cách đơn giản;	
- Các đường chuyển mạch: Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, tối thiểu bao gồm: 02 chuyển mạch cao tần SP6T, DC đến 18 GHz;	
- Suy hao chèn, nhỏ hơn: 1,3 dB;
- Độ cách ly giữa các đường chuyển mạch, không nhỏ hơn:  50 dB;
- Thời gian chuyển mạch cao tần, không lớn hơn: 15 ms;
- Số lần chuyển mạch cao tần, không nhỏ hơn: 2 triệu lần cho 1 vị trí chuyển mạch;	
- Số lượng đường tín hiệu điều khiển số I/O: 16;	
- Đầu kết nối: 	
   + SMA cho các đường chuyển mạch cao tần;
   + D-Sub-25 cho đường tín hiệu điều khiển số I/O;	
- Điều khiển: Điều khiển tự động bằng phần mềm đo kiểm EMC;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	2.2.3
	Máy đo công suất 2 kênh đến 6 GHz
	- Số kênh đo, không nhỏ hơn: 2 kênh; 
- Tần số: 	Hỗ trợ các đầu đo công suất từ DC đến 170 GHz;	
- Đơn vị: W, dBm, dBµV;	
- Chức năng thống kê: Giá trị min, max, max - min, trung bình, độ lệch chuẩn;
- Đầu đo công suất:  
   + Tần số: Từ 8 kHz đến 6 GHz;
   + Dải đo công suất: Từ 100 pW đến 200 mW (từ - 70 dBm đến + 23 dBm);
   + Hệ số sóng đứng tại 1 GHz: < 1,13;
- Độ không đảm bảo đo: (Từ 0,051 đến 0,056) dB trong dải nhiệt độ (từ + 20 đến + 25) °C;	
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.	

	2.2.4
	Bộ khuếch đại công suất (dải tần từ 9 kHz đến 250 MHz)
	- Tần số: (Từ 9 × 103 đến 250 × 106) Hz;
- Công suất đầu ra tối thiếu (tại điểm nén 1 dB): 125 W;
- Hệ số khuếch đại danh định (tại 1 MHz), không nhỏ hơn: 50 dB;
- Mức tín hiệu đầu vào, tối đa: 5 dBm;
- Cổng giám sát công suất truyền qua và công suất phản xạ: Có;
- Tính năng bảo vệ: Bảo vệ mất phối hợp trở kháng đầu ra;
- Nguồn nuôi: (Từ 100 đến 240) V, (từ 50 đến 60) Hz.

	2.2.5
	Các bộ CDN (Coupling Decoupling Network)
	

	2.2.5.1
	Bộ CDN cho đường nguồn 2/3 dây
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 230 × 106) Hz;
- Trở kháng: 
   + Dải tần từ 150 kHz đến 26 MHz: (150 ± 20) Ω;
   + Dải tần (từ 26 đến 80) MHz: (150 + 60 /- 45) Ω;
   + Dải tần (từ 80 đến 230) MHz: (150 ± 60) Ω;
- Dòng tối đa: 16 A;
- Điện áp vào tối đa: 250 V;
- Cổng RF: BNC, 50 Ω.

	2.2.5.2
	Bộ CDN cho đường dây CAT6
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 80 × 106) Hz;
- Trở kháng:
   + Từ 150 kHz đến 30 MHz: (150 + 20) Ω;
   + Từ (30 đến 80) MHz: (150 + 60 /- 45) Ω;
- Hệ số suy giảm (từ cổng RF đến cổng EUT): (9,5 ± 1) dB;
- Đầu nối EUT: RJ45.

	2.2.5.3
	Bộ CDN cho đường dây 8 chân RJ45
	- Tần số hoạt động: (Từ 150 × 103 đến 230 × 106) Hz
- Trở kháng: 	
   + Dải tần từ 150 kHz đến 26 MHz: (150 + 20) Ω;
   + Dải tần (từ 26 đến 80) MHz: (150 + 60 /- 45) Ω;
   + Dải tần (từ 80 đến 230) MHz: (150 ± 60) Ω;
- Điện áp kiểm tra, không lớn hơn: 30 V;
- Đầu nối EUT: RJ45.

	2.2.5.4
	Bộ chuyển đổi trở kháng (50-150) Ω
	- Tần số hoạt động: (Từ 10 × 103 đến 230 × 106) Hz;
- Suy hao chèn: (9,5 ± 0,5) dB;
- Công suất chịu đựng, không nhỏ hơn: 10 W.

	2.2.6
	Các bộ kẹp điện từ
	

	2.2.6.1
	Kẹp chèn điện từ
	- Tần số hoạt động: (Từ 10 × 103 đến 1 × 109) Hz;
- Đường kính (danh định): 23 mm;
- Công suất vào tối đa: 
   + Từ 10 kHz đến 100 MHz: 100 W (CW trong 15 min);
   + (Từ 100 đến 230) MHz: 100 W (CW trong 10 min);
   + Từ 230 MHz đến 1 GHz: 50 W (CW trong 10 min);
- Đầu nối: N.	

	2.2.6.2
	Đồng bộ với kẹp chèn điện từ
	Bộ gá hiệu chuẩn cho kẹp chèn điện từ.

	2.2.6.3
	Kẹp tách điện từ
	- Tần số hoạt động: (Từ 100 × 103 đến 100 × 106) Hz;
- Đường kính (danh định): 23 mm.

	2.2.7
	Phụ kiện
	

	2.2.7.1
	Tải (dải tần từ DC đến 8,5 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 0 đến 8,5) GHz;
- Công suất tối đa: 300 W;
- Đầu nối: N.

	2.2.7.2
	Suy giảm 6 dB
	- Tần số hoạt động: (Từ 0 đến 4) GHz;
- Hệ số suy giảm: (6 ± 1) dB;
- Đầu nối: N.

	2.2.7.3
	Suy giảm 20 dB
	- Tần số hoạt động: (Từ 0 đến 4) GHz;
- Hệ số suy giảm: (20 ± 1,5) dB;
- Đầu nối: N.

	2.2.7.4
	Bộ chia 2 (dải tần từ DC đến 18 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 0 đến 18) GHz;
- Công suất vào tối đa: 0,6 W.

	2.2.7.5
	Nguồn tạp đến 26 GHz
	- Tần số hoạt động: (Từ 0,01 đến 26,5) GHz;
- ENR: Từ (13 đến 17) dB;
- Độ chính xác ENR: ± 0,13 dB;
- Đầu kết nối: 3,5 mm.

	2.2.7.6
	Bộ Circulator (dải tần từ 135 MHz đến 175 MHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 135 đến 175) MHz;
- Độ cách ly: 20 dB;
- Công suất tối đa: 150 W.

	2.2.7.7
	Bộ Circulator (dải tần từ 330 MHz đến 403 MHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 330 đến 403) MHz;
- Độ cách ly: 20 dB;
- Công suất tối đa: 150 W.

	2.2.7.8
	Bộ Circulator (dải tần từ 450 MHz đến 520 MHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 450 đến 520) MHz;
- Độ cách ly: 20 dB;
- Công suất tối đa: 150 W.

	2.2.7.9
	Bộ Circulator (dải tần từ 698 MHz đến 960 MHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 698 đến 960) MHz;
- Độ cách ly: 18 dB;
- Công suất tối đa: 1 000 W.

	2.2.7.10
	Bộ Circulator (dải tần từ 1 GHz đến 2 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 1 đến 2) GHz;
- Độ cách ly: 18 dB;
- Công suất tối đa: 100 W.

	2.2.7.11
	Bộ Circulator (dải tần từ 2 GHz đến 4 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 2 đến 4) GHz;
- Độ cách ly: 20 dB;
- Công suất tối đa: 100 W.

	2.2.7.12
	Bộ Circulator (dải tần từ 4 GHz đến 8 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 4 đến 8) GHz;
- Độ cách ly: 18 dB;
- Công suất tối đa: 50 W.

	2.2.7.13
	Bộ Circulator (dải tần từ 8 GHz đến 18 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 8 đến 18) GHz;
- Độ cách ly: 16 dB;
- Công suất tối đa: 50 W.

	2.2.8
	Bộ ăng ten
	

	2.2.8.1
	Ăng ten (dải tần từ 80 MHz đến 1,7 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 0,08 đến 1,7) GHz;
- Công suất vào tối đa: 1 kW;
- Gain, không nhỏ hơn: 6 dBi;
- Hệ số sóng đứng, nhỏ hơn: 1,5;
- Cổng RF: N;
- Đồng bộ: Bộ chân đế và phụ kiện.	

	2.2.8.2
	Ăng ten (dải tần từ 700 MHz đến 9 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 0,7 đến 9) GHz
- Công suất vào tối đa : 
   + 300 W (tại f= 1 GHz);
   + 150 W (tại f= 6 GHz);	
- Gain, không nhỏ hơn: 8 dBi;
- Hệ số sóng đứng (với tần số < 7 GHz), nhỏ hơn: 1,5;
- Cổng RF: N;	 
- Đồng bộ: Bộ chân đế và phụ kiện.

	2.2.8.3
	Ăng ten (dải tần từ 800 MHz đến 18 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 0,8 đến 18) GHz;
- Công suất vào tối đa, không nhỏ hơn: 150 W;
- Gain, không nhỏ hơn: 5 dBi;
- Hệ số sóng đứng (với tần số ≥ 1,5 GHz), nhỏ hơn: 2,0;	 
- Cổng RF: N;	 
- Đồng bộ: Bộ chân đế và phụ kiện.	

	2.2.8.4
	Bộ tiền khuếch đại (dải tần từ 1 GHz đến 18 GHz)
	- Tần số hoạt động: (Từ 1 đến 18) GHz;
- Hệ số khuếch đại, không nhỏ hơn: 39 dB;
- Công suất đầu vào tối đa, không nhỏ hơn: 15 dBm;
- Nguồn nuôi một chiều (điện áp danh định): 12 V (có bộ nguồn đi kèm).

	2.2.9
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống
	Phù hợp với yêu cầu của hệ thống, đảm bảo kết nối và chạy các bài đo kiểm.

	2.3
	Điều kiện môi trường hoạt động của hệ thống
	- Nhiệt độ: (Từ 5 đến 40) °C;
- Độ ẩm: < 90 %.

	3
	Trang bị, phụ kiện cho phòng đo
	

	3.1
	Tấm hấp thụ trên tường
	- Tần số hoạt động tối đa, không nhỏ hơn: 40 GHz;
- Mức công suất chịu đựng, tối đa: 600 V/m;
- Hệ số hấp thụ, không nhỏ hơn: 13 dB (tại 30 MHz), 15 dB (tại 500 MHz), 12 dB (tại 1 GHz), 25 dB (tại 10 GHz trở lên).

	3.2
	Tấm hấp thụ trên sàn
	- Tần số hoạt tối đa, không nhỏ hơn: 40 GHz;
- Mức công suất chịu đựng, tối đa: 600 V/m;
- Hệ số hấp thụ, không nhỏ hơn: 13 dB (tại 30 MHz), 20 dB (tại 500 MHz), 15 dB (tại 1 GHz), 30 dB (tại 10 GHz trở lên).

	3.3
	Bộ lọc nguồn 1 pha, 16 A
	- Bộ lọc cho nguồn 1 pha, 2 dây
- Điện áp vào tối đa: 277 V AC, 500 V DC;
- Tần số: (Từ 0 đến 60) Hz;
- Dòng danh định: 16 A.

	3.4
	Bộ lọc nguồn 1 pha, 32 A
	- Bộ lọc cho nguồn 1 pha, 2 dây;
- Điện áp vào tối đa: 277 V AC, 500 V DC;
- Tần số: (Từ 0 đến 60) Hz;
- Dòng danh định: 32 A.

	3.5
	Bộ lọc nguồn 3 pha, 100 A
	- Bộ lọc cho nguồn 3 pha, 4 dây
- Điện áp vào tối đa: 277 V AC, 480 V DC;
- Tần số: (Từ 0 đến 60) Hz;
- Dòng danh định: 100 A.

	
	* Cấu hình, đồng bộ tối thiểu bao gồm:

	1
	
	Hệ thống thiết bị đo kiểm theo tiêu chuẩn MIL-STD-461G

	1.1
	
	Hệ thống thiết bị cho bài đo CE106 và RE103 (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz)

	1.1.1
	
	Máy thu đo EMI (dải tần từ 1 Hz đến 44 GHz): 01 chiếc

	1.1.2
	
	Bộ chuyển mạch đến 40 GHz: 01 chiếc

	1.1.3
	
	Bộ lọc chặn dải cho bài đo CE106 và RE103: 01 Bộ

	1.1.4
	
	Ăng ten loa (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz): 01 chiếc

	1.1.5
	
	Bộ tiền khuếch đại tần số đến 40 GHz: 02 chiếc

	1.1.6
	
	Phần mềm đo EMI: 01 phần mềm

	1.1.7
	
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống: 01 bộ

	1.2
	
	Hệ thống thiết bị cho bài đo RS103 (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz, mức 200 V/m):

	1.2.1
	
	Máy tạo tín hiệu đến 40 GHz: 01 chiếc

	1.2.2
	
	Bộ chuyển mạch đến 40 GHz: 01 chiếc

	1.2.3
	
	Máy đo công suất 2 kênh đến 40 GHz: 01 bộ

	1.2.4
	
	Bộ khuếch đại tín hiệu (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz): 01 chiếc

	1.2.5
	
	Ăng ten loa (dải tần từ 18 GHz đến 40 GHz): 01 chiếc

	1.2.6
	
	Phần mềm đo EMS: 01 Phần mềm

	1.2.7
	
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống: 01 bộ

	1.3
	
	Hệ thống thiết bị cho bài đo RS105: 01 Hệ thống

	1.4
	
	Hệ thống thiết bị cho bài đo CS117: 01 Hệ thống

	2
	
	Hệ thống thiết bị cho các tiêu chuẩn CISPR 32; Tiêu chuẩn IEC 61000-4-6

	2.1
	
	Bộ thiết bị bổ sung cho bài đo EMI (theo tiêu chuẩn CISPR 32)

	2.1.1
	
	Các mạng ổn định trở kháng (ISN): 01 chiếc

	2.1.1.1
	
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT6: 01 chiếc

	2.1.1.2
	
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT5: 01 chiếc

	2.1.1.3
	
	Mạng ổn định trở kháng 8 dây CAT3: 01 chiếc

	2.1.2
	
	Kẹp dòng và kẹp điện áp: 01 chiếc

	2.1.2.1
	
	Kẹp điện áp: 01 chiếc

	2.1.2.2
	
	Kẹp dòng: 01 chiếc

	2.1.2.3
	
	Kẹp hấp thụ: 01 chiếc

	2.1.2.4
	
	Gá hiệu chuẩn cho kẹp hấp thụ: 01 chiếc

	2.1.3
	
	Phụ kiện ghép nối hệ thống: 01 bộ

	2.2
	
	Hệ thống thiết bị cho bài đo EMS (Theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-6)

	2.2.1
	
	Máy tạo tín hiệu đến 6 GHz: 01 chiếc

	2.2.2
	
	Bộ chuyển mạch đến 18 GHz: 01 chiếc

	2.2.3
	
	Máy đo công suất 2 kênh đến 6 GHz: 01 chiếc

	2.2.4
	
	Bộ khuếch đại công suất (dải tần từ 9 kHz đến 250 MHz): 01 chiếc

	2.2.5
	
	Phương pháp sử dụng CDN (Coupling Decoupling Network)

	2.2.5.1
	
	Bộ CDN cho đường nguồn 2/3 dây: 01 chiếc

	2.2.5.2
	
	Bộ CDN cho đường dây CAT6: 01 chiếc

	2.2.5.3
	
	Bộ CDN cho đường dây 8 chân RJ45: 01 chiếc

	2.2.5.4
	
	Bộ chuyển đổi trở kháng (50-150) Ω: 01 chiếc

	2.2.6
	
	Phương pháp sử dụng kẹp điện từ

	2.2.6.1
	
	Kẹp chèn điện từ: 01 chiếc

	2.2.6.2
	
	Bộ gá hiệu chuẩn cho kẹp chèn điện từ: 01 chiếc

	2.2.6.3
	
	Kẹp tách điện từ: 01 chiếc

	2.2.7
	
	Phụ kiện

	2.2.7.1
	
	Tải (dải tần từ DC đến 8,5 GHz): 01 chiếc

	2.2.7.2
	
	Suy giảm 6 dB: 01 chiếc

	2.2.7.3
	
	Suy giảm 20 dB: 01 chiếc

	2.2.7.4
	
	Bộ chia 2 (dải tần từ DC đến 18 GHz): 01 chiếc

	2.2.7.5
	
	Nguồn tạp đến 26 GHz: 01 chiếc

	2.2.7.6
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 135 MHz đến 175 MHz): 01 chiếc

	2.2.7.7
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 330 MHz đến 403 MHz): 01 chiếc

	2.2.7.8
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 450 MHz đến 520 MHz): 01 chiếc

	2.2.7.9
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 698 MHz đến 960 MHz): 01 chiếc

	2.2.7.10
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 1 GHz đến 2 GHz): 01 chiếc

	2.2.7.11
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 2 GHz đến 4 GHz): 01 chiếc

	2.2.7.12
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 4 GHz đến 8 GHz): 01 chiếc

	2.2.7.13
	
	Bộ Circulator (dải tần từ 8 GHz đến 18 GHz): 01 chiếc

	2.2.8
	
	Bộ ăng ten

	2.2.8.1
	
	Ăng ten (dải tần từ 80 MHz đến 1,5 GHz): 01 chiếc

	2.2.8.2
	
	Ăng ten (dải tần từ 700 MHz đến 9 GHz): 01 chiếc

	2.2.8.3
	
	Ăng ten (dải tần từ 800 MHz đến 18 GHz): 01 chiếc

	2.2.8.4
	
	Bộ tiền khuếch đại (dải tần từ 1 GHz đến 18 GHz): 01 chiếc

	2.2.9
	
	Rack và phụ kiện ghép nối hệ thống: 01 bộ

	3
	
	Trang bị, phụ kiện cho phòng đo

	3.1
	
	Tấm hấp thụ trên tường : 20 tấm

	3.2
	
	Tấm hấp thụ trên sàn: 80 tấm

	3.3
	
	Bộ lọc nguồn 1 pha, 16 A: 02 chiếc

	3.4
	
	Bộ lọc nguồn 1 pha, 32 A: 02 chiếc

	3.5
	
	Bộ lọc nguồn 3 pha, 100 A: 01 chiếc


1.3. Các yêu cầu khác
a) Vận chuyển, lắp đặt
[bookmark: _Hlk198120258]- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và chạy thử tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BTTM. Địa chỉ số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội và các địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Hlk198063354]- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, lắp đặt các hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử, bàn giao, nghiệm thu.
b) Yêu cầu về huấn luyện sử dụng hàng hóa
[bookmark: _Hlk198063364]Nhà thầu phải có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn sử dụng các hàng hóa thuộc gói thầu cho cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp nhận sản phẩm. 
Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ cho huấn luyện sử dụng hàng hóa để đảm bảo cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư khai thác được tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có đủ năng lực khai thác, sử dụng thành thạo các tính năng, kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu cung cấp và các dịch vụ sau bán hàng.
c) Bảo hành
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản hàng hóa, đồng bộ bảo đảm tình trạng hoạt động tốt kể từ ngày lắp đặt tới ngày hoàn thành nghiệm thu các cấp. 
- Bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành hàng hóa cung cấp tối thiểu 24 tháng sau khi hàng hóa được kiểm tra, giám định chất lượng; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng và nghiệm thu theo quy định.
- Dịch vụ sau bảo hành: Sau khi hết thời gian bảo hành nhà cung cấp cam kết ký hợp đồng bảo dưỡng thường kỳ hàng năm với giá ưu đãi nếu bên mua có nhu cầu. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện sau khi nhà thầu giao hàng cho Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM. Nội dung kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa như sau:
1.1. Kiểm tra, bàn giao hàng hóa:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa;
- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa: 
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
1.2. Lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu các cấp.
- Lắp đặt, kiểm tra sự đáp ứng về thông số kỹ thuật, độ ổn định của thiết bị;
- Vận hành thiết bị phục vụ công tác giám định chất lượng và kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng;
[bookmark: _Hlk206704013]- Vận hành, thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn về tương thích điện từ trường: Thử nghiệm độ miễn nhiễm truyền dẫn của dây nguồn, dải tần số từ 30 Hz đến 150 kHz theo Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương hoặc cung cấp các tài liệu chứng minh (kết quả đo, thử nghiệm hoặc test report) hàng hóa đã qua thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ trường theo các Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc quốc tế tương đương.
- Vận hành phục vụ hướng dẫn sử dụng thiết bị;
- Vận hành thiết bị phục vụ nghiệm thu các cấp;
- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành, chạy thử: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn về vận hành thiết bị. 
- Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu các cấp và các chi phí liên quan khác do nhà thầu chịu trách nhiệm.



